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Stt Tên chủ sử dụng
Số 

thửa
Số tờ Loại đất

Diện tích 

thửa đất 

(m²)

Diện tích 

thu hồi 

(m²)

Diện tích 

còn lại 

(m²)

Ghi chú

A B C D E 1 2 3=1-2 4

1 Nguyễn Văn Dậu 100 6 LUC 299,2 299,2 0,0

2 Nguyễn Thị Dần 122 6 LUC 558,5 558,5 0,0

3 Nguyễn Văn Ba 111 6 LUC 508,2 508,2 0,0

4 Nguyễn Văn Ngọc 81 6 LUC 1.637,7 1.134,7 503,0

5 Nguyễn Văn Ngọc 105 6 LUC 270,1 270,1 0,0

6 Nguyễn Văn Muốn 93 6 LUC 362,8 362,8 0,0

7 Nguyễn Văn Thoan 87 6 LUC 192,9 192,9 0,0

8
Trương Thị Phúc + Nguyễn Văn 

Kỷ + Nguyễn Văn Bộ + Nguyễn 

Thị Nhượng + Nguyễn Văn Quất

68 6 LUC 146,6 146,6 0,0

9

Trương Thị Phúc + Nguyễn Văn 

Kỷ + Nguyễn Văn Bộ + Nguyễn 

Thị Nhượng + Nguyễn Văn Quất
67 6 LUC 311,4 311,4 0,0

10
Trương Thị Phúc + Nguyễn Văn 

Kỷ + Nguyễn Văn Bộ + Nguyễn 

Thị Nhượng + Nguyễn Văn Quất

65 6 LUC 185,4 185,4 0,0

11
Trương Thị Phúc + Nguyễn Văn 

Kỷ + Nguyễn Văn Bộ + Nguyễn 

Thị Nhượng + Nguyễn Văn Quất

62 6 LUC 493,4 468,2 25,2

12 Nguyễn Văn Quý + Nguyễn Thị 

Xây (Nhàn)
118 6 LUC 479,6 479,6 0,0

13 Nguyễn Văn Phúc 84 6 LUC 244,4 244,4 0,0

14 Nguyễn Văn Thú 54 6 LUC 239,7 239,7 0,0

15 Nguyễn Văn Thọ 63 6 LUC 213,9 213,9 0,0

16 Nguyễn Xuân Phúc 46 6 LUC 138,6 138,6 0,0

17 Nguyễn Văn Hội + Dậu 50 6 LUC 349,7 349,7 0,0

18
Trương Đức Tiến + Hà Thị Thuê + 

Nguyễn Văn Tiên 44 6 LUC 697,4 697,4 0,0

19
Nguyễn Văn Đức + Nguyễn Xuân 

Phúc + UBND xã 26 6 NTS 875,6 62,1 813,5

20 Nguyễn Thị Bốn 108 6 LUC 450,1 444,5 5,6

21 Giáp Thị Phòng 124 6 LUC 175,3 175,3 0,0

22

Nguyễn Văn Bộ + Nguyễn Thị 

Nga + Nguyễn Văn Ngọc (Sung) + 

Nguyễn Thị Thư (Huệ) 
119 6 LUC 664,8 654,6 10,2

23

Nguyễn Văn Dự + Nguyễn Hữu 

Văn + Nguyễn Đình Túc + UBND 

xã Đoan Bái
25 14 NTS 825,7 703,0 122,7

24
Nguyễn Đình Túc + UBND xã 

Đoan Bái
102 6 LUC 151,5 3,4 148,1

25 Nguyễn Văn Tính (Hòa) 31 6 ONT +CLN 245,0 9,1 235,9
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Stt Tên chủ sử dụng
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thửa
Số tờ Loại đất
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26 Nguyễn Quế Hòa 37 6 ONT +CLN 89,1 65,5 23,6

27 Nguyễn Đức Hải (Hoa) 19 6 ONT +CLN 87,5 87,5 0,0

28 Nguyễn Văn Chín (Nội) 17 6 ONT +CLN 253,1 31,8 221,3

29 Chắc 14 14 LUC 799,8 799,8 0,0

30 Hoàng Thị Lan (Cường) 44 14 LUC 229,3 229,3 0,0

31 Nguyễn Văn Dậu 71 14 LUC 632,2 632,2 0,0

32 Nguyễn Văn Châu 53 14 LUC 163,8 163,8 0,0

33 Nguyễn Thị Bình 94 14 LUC 592,7 592,7 0,0

34 Nguyễn Văn Giáp 99 14 LUC 500,7 500,7 0,0

35 Nguyễn Thị Bình 131 14 LUC 1.358,6 1.357,4 1,2

36 Nguyễn Văn Giáp 104 14 LUC 230,8 230,8 0,0

37 Nguyễn Văn Châu 97 14 LUC 474,6 474,6 0,0

38 Nguyễn Văn Đậu 58 14 LUC 363,6 363,6 0,0

39 Nguyễn Văn Châu 55 14 LUC 202,5 202,5 0,0

40 Trương Đức Hiển 40 14 LUC 335,8 335,8 0,0

41 Nguyễn Văn An 12 14 LUC 586,8 586,8 0,0

42
Nguyễn Văn An + Nguyễn Quang 

Cảnh + Nguyễn Văn Kỷ
2 14 LUC 1.317,0 1.317,0 0,0

43 Nguyễn Thanh Ba 109 14 LUC 395,0 395,0 0,0

44
Nguyễn Văn Sửu + Trương Đức 

Chín
81 14 LUC 902,9 902,9 0,0

45 Nguyễn Văn Thân 91 14 LUC 758,7 758,7 0,0

46 Nguyễn Văn Thân 65 14 LUC 810,3 810,3 0,0

47 Nguyễn Văn Thân 68 14 LUC 293,3 293,3 0,0

48 Nguyễn Văn Thân 37 14 LUC 645,5 645,5 0,0

49 Nguyễn Văn Bắc 38 14 LUC 227,2 227,2 0,0

50 Nguyễn Văn Hào 96 14 LUC 808,2 808,2 0,0

51 Nguyễn Thị Lan (Cường) 60 14 LUC 1.351,1 1.351,1 0,0

52 Trương Đức Chín 52 14 LUC 361,8 361,8 0,0

53 Nguyễn Văn Quý 39 14 LUC 183,5 183,5 0,0

54 Hà Thị Thuê 29 14 LUC 233,6 233,6 0,0

55
Nguyễn Văn Bộ + Nguyễn Thị 

Nga + Nguyễn Văn Ngọc (Sung) + 

Nguyễn Thị Thư (Huệ) 

21 14 LUC 383,2 383,2 0,0

56 Nguyễn Văn Muốn 41 14 LUC 242,8 242,8 0,0

57
Nguyễn Văn Dụng + Nguyễn Văn 

Tính + Vũ
11 14 LUC 470,3 470,3 0,0

58
Nguyễn Văn Thoan + Nguyễn Văn 

Vũ
24 14 LUC 351,5 351,5 0,0

59 Nguyễn Xuân Thành 3 14 LUC 127,8 127,8 0,0

60 Hoàng Thị Lan 64 14 LUC 221,3 221,3 0,0

61 Trương Đức Hiệp 8 14 ONT +CLN 299,4 106,8 192,6

62 Nguyễn Đình Tám 30 14 ONT +CLN 350,2 350,2 0,0

63 Nguyễn Văn Dung 20 14 ONT +CLN 126,8 126,8 0,0

64 Trương Đức Hiệp (Bố : Chín) 17 14 ONT +CLN 262,0 261,8 0,2

65 Trương Đức Hiệp (Bố : Chín) 31 14 ONT +CLN 252,0 34,9 217,1
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thửa
Số tờ Loại đất
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66 Nguyễn Xuân Long 98 14 ONT +CLN 426,7 40,9 385,8

67 Nguyễn Thị Tâm 100 14 ONT +CLN 800,2 639,8 160,4

68 Nguyễn Văn Thái 134 14 ONT +CLN 618,9 1,8 617,1

69 Nguyễn Thị Tâm 103 14 ONT +CLN 95,5 95,5 0,0

70 Nguyễn Văn Thuần 50 14 ONT +CLN 215,0 215,0 0,0

71 Nguyễn Thị Kim Luyến 4 14 ONT +CLN 103,2 23,1 80,1

72 Nguyễn Văn Tiến 26 14 ONT +CLN 179,1 8,0 171,1

73 Nguyễn Văn Đức 10 14 ONT +CLN 225,5 17,7 207,8

74 Nguyễn Văn Lân 34 14 ONT +CLN 110,7 90,1 20,6

75 Nguyễn Văn Đức 45 14 ONT +CLN 109,9 72,5 37,4

76 Nguyễn Thế Vinh 76 14 ONT +CLN 1.056,0 283,5 772,5

77 Đặng Văn Tắc 14 6 ONT +CLN 471,4 142,9 328,5

78 Nguyễn Xuân Trình 126 6 ONT +CLN 130,5 20,3 110,2

79 UBND xã Đoan Bái 22 14 LUC 158,1 158,1 0,0

80 UBND xã Đoan Bái 88 6 LUC 47,3 47,3 0,0

81 UBND xã Đoan Bái 27 6 DGT 1.962,6 11,8 1.950,8

82 UBND xã Đoan Bái 58 6 DGT 1.816,2 68,5 1.747,7

83 UBND xã Đoan Bái 77 6 DGT 250,7 43,6 207,1

84 UBND xã Đoan Bái 60 6 DTL 380,1 299,4 80,7

85 UBND xã Đoan Bái 114 6 DTL 407,2 352,2 55,0

86 UBND xã Đoan Bái 133 14 DNL 26,1 13,4 12,7

87 UBND xã Đoan Bái 48 14 DTL 92,3 92,3 0,0

88 UBND xã Đoan Bái 98 14 DGT 370,4 202,6 167,8

89 UBND xã Đoan Bái 62 14 DTL 967,8 957,0 10,8

90 UBND xã Đoan Bái 66 14 DGT 627,1 627,1 0,0

91 UBND xã Đoan Bái 13 14 DTL 227,9 227,9 0,0

92 UBND xã Đoan Bái 187 14 DGT 10.602,8 570,2 10.032,6

93 UBND xã Đoan Bái 143 14 DTL 73,7 72,5 1,2

94 UBND xã Đoan Bái 111 14 DTL 127,1 127,1 0,0

95 UBND xã Đoan Bái 59 14 DGT 36,6 36,6 0,0

96 UBND xã Đoan Bái 129 14 DTL 34,4 29,3 5,1

51.744,8 32.061,6 19.683,2TỔNG
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